
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU    

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG    

       

 

THỐNG KÊ  

CÂN, ĐO TRẺ ĐỢT 1- THÁNG 9/2017 

 

       

TT LỚP SỐ TRẺ 
SDD THỂ 

NHẸ CÂN 
TỈ LỆ 

SDD THỂ 

THẤP CÒI 
TỈ LỆ 

1 NTA 25 0 0% 0 0% 

2 NTB 17 0 0% 0 0% 

3 NTBT 15 0 0% 0 0% 

4 3TA 32 2 6,3% 3 9,4% 

5 3TB 35 0 0% 1 2,9% 

6 4TA 36 1 2,8% 1 2,8% 

7 4TB 24 3 12,5% 3 12,5% 

8 4TC 20 2 10% 2 10% 

9 5TA 40 3 7,5% 5 12,5% 

10 5TB 39 4 10,3% 4 10,3% 

11 5TC 37 1 3% 1 3% 

Tổng:  320 16 5% 20 6,3% 

 

Nhân viên y tế HĐ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Huyền 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU    

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG    

       

 

THỐNG KÊ  

CÂN, ĐO TRẺ ĐỢT 2- THÁNG 12/2017 

 

       

TT LỚP SỐ TRẺ 
SDD THỂ 

NHẸ CÂN 
TỈ LỆ 

SDD THỂ 

THẤP CÒI 
TỈ LỆ 

1 NTA 26 0 0% 0 0% 

2 NTB 18 0 0% 0 0% 

3 NTBT 16 0 0% 0 0% 

4 3TA 34 1 2,9% 1 2,9% 

5 3TB 36 0 0% 1 2,8% 

6 4TA 35 0 0% 0 0% 

7 4TB 25 2 8% 2 8% 

8 4TC 20 1 5% 1 5% 

9 5TA 40 1 2,5% 2 12,5% 

10 5TB 40 2 5% 2 5% 

11 5TC 37 0 0% 0 0% 

Tổng: 327 7 2,1% 9 2,8% 

 

Nhân viên y tế HĐ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Huyền 

HIỆU TRƯỞNG 
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